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 Tăng trưởng GDP: 8,5%  

 FDI: 20,3 tỷ USD 

 Kim ngạch xuất khẩu: 48,8 tỉ USD 

 Kim ngạch nhập khẩu: 60,8 tỉ USD 

 Lạm phát:  11%  

 CPI: 12,63% 

 

 

Liên tục trong nhiều năm Việt Nam luôn đạt mức tăng trưởng 
cao, trung bình trên 7%/năm.  

Năm 2007 tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 48,8 tỷ USD tăng 
21,5% so với năm 2006. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 
60,83 tỷ USD, tăng hơn 35,5% so với cùng kỳ năm 2006. 
Thâm hụt của năm 2007 có xu hướng tăng do nhu cầu nhập 
khẩu máy móc thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất trong nước. 

Năm 2007 ghi nhận một con số kỷ lục, vốn đầu tư nước ngoài 
đăng ký vào Việt Nam đạt 20,3 tỷ USD – cao nhất trong suốt 
gần 2 thập kỷ qua, tăng hơn 69% so với năm 2006. Thu hút 
vốn FDI năm 2007 đã đánh dấu một bước chuyển mới về chất 
và lượng. 

Những thuận lợi và khó khăn 

Thuận lợi  

Việt Nam gia nhập WTO được hơn 1 năm, thị trường xuất 
khẩu của Việt Nam không ngừng mở rộng thêm các khu vực 
khác ngoài các thị trường truyền thống, thu hút đầu tư nước 
ngoài đạt được mức kỷ lục mới. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế qua các năm cao, tạo điều kiện về 
mọi mặt và là tiền đề phát triển kinh tế trong tương lai. 

Có lực lượng lao động dồi dào, dân số trẻ là một trong những 
yếu tố cần thiết và chủ yếu để tạo tiền đề cho sự phát triển kinh 
tế bền vững và mạnh. 

Khó khăn 

Cơ sở hạ tầng yếu, thiếu lao động lành nghề, thiếu nhân sự 
quản lý cao cấp, .... Là vấn đề Việt Nam sẽ phải đối mặt trong 
những năm tiếp theo. 

Chịu tác động từ những biến động của các nền kinh tế lớn, 
được dự báo là sẽ suy giảm trong những năm sau 2008  

Dịch bệnh, thiên tai, chênh lệch giàu nghèo, ô nhiễm môi 
trường, cũng là một vấn đề đáng quan tâm tại Việt Nam.  

 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 

1.  Tình hình Kinh tế Việt Nam năm 2007 
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 Kim ngạch xuất khẩu  

Kết thúc năm 2007, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
đạt 3,75 tỷ USD (tăng gần 12% so với năm 2006), đưa nước ta 
nằm trong tốp 10 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới.  

Tôm  là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của nước ta, chiếm hơn 
44% sản lượng thuỷ sản xuất khẩu; cá đông lạnh chiếm hơn 
33%. Cơ cấu giá trị xuất khẩu có thay đổi rõ rệt, tỷ trọng tôm 
xuất khẩu sẽ ngày cáng giảm, tỷ trọng xuất khẩu cá tra, ba sa 
ngày một  tăng lên. 

 II. PHÂN TÍCH NGÀNH THUỶ SẢN 

1.  Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam 

Thị trường xuất khẩu chính 

Hiện nay, thị trường xuất khẩu thủy sản chính của Việt Nam 
là Nhật Bản, Mỹ, Châu Á, EU. Năm 2007, cơ cấu thị trường 
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam như sau: Nhật Bản chiếm 
19%. EU chiếm 25%, Mỹ chiếm 20%, các nước Châu Á (trừ 
Nhật Bản và ASEAN) 14,7%, còn lại là các thị trường khác. 
Như vậy, cơ cấu thị trường xuất khẩu đa dạng hơn và tổng giá 
trị xuất khẩu vào từng thị trường cũng tăng lên đáng kể. Do đó 
rủi ro của các doanh nghiệp Việt Nam được giảm thiểu, không 
còn phụ thuộc quá nhiều vào các thị trường truyền thống. 

Tiềm năng phát triển trong tương lai 

Trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2010-2020, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu 
của riêng thủy sản phải đạt tối thiểu 7 tỷ USD (gấp đôi năm 
2007), đòi hỏi ngành thủy sản phải có những bước chuyển cơ 
bản trong tư duy phát triển kinh tế thủy sản bền vững. Dự 
kiến, năm 2008, tổng sản lượng thủy sản sẽ đạt 4,1 triệu tấn, 
trong đó nuôi trồng là 2,15 triệu tấn, khai thác 1,95 triệu tấn. 
Mục tiêu đề ra, năm 2008 xuất khẩu thủy sản đạt kim ngạch 
khoảng 4,25 tỷ USD, tăng 13,3% so với năm 2007. 



 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khó khăn lớn nhất đối với xuất khẩu 
thuỷ sản là rào cản về vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 

Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam 

Việt Nam có hệ thống sông ngòi đa dạng và bờ biển trải dài 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi trồng và đánh bắt thủy 
sản, cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành chế biến 
thủy sản xuất khẩu. 

Là một trong những nước xuất khẩu lương thực lớn trên thế 
giới, Việt Nam có nguồn cung cấp thức ăn cho ngành nuôi 
trồng thủy sản rất lớn, sẽ là nguồn cung cấp thủy sản nguyên 
liệu trong tương lai. 

Lực lượng lao động dồi dào là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho 
các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu. Nâng cao khả 
năng cạnh tranh về giá cho các doanh nghiệp. 

Những khó khăn chính  

Khó khăn lớn nhất đối với xuất khẩu thuỷ sản là rào cản về vệ 
sinh an toàn thực phẩm của một số thị trường xuất khẩu thuỷ 
sản lớn của nước ta ngày càng khắt khe, đáng chú ý là thị 
trường Nhật kiểm tra bắt buộc đối với 100% các lô tôm, mực 
xuất khẩu của nước ta.  

Thiếu nguyên liệu: hàng loạt nhà máy chế biến thủy sản xuất 
khẩu tại đồng bằng sông Cửu Long như: Cà Mau, Bạc Liêu, 
Kiên Giang… đang thiếu tôm sú nguyên liệu, phải giảm 30%-
50% công suất. 

Sự giảm giá mạnh của đồng Đôla Mỹ đã làm giảm lợi nhuận 
xuất khẩu thuỷ sản. 

Việc phát triển nuôi ồ ạt các đối tượng như tôm, cá tra, cá ba 
sa đã dẫn đến tình trạng không kiểm soát được con giống, thức 
ăn, môi trường và sử dụng các hoá chất  

Nhiều doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, chủng loại hàng 
hóa nhiều nhưng mỗi loại lại không đáng bao nhiêu. Do nguồn 
nguyên liệu không ổn định nên khả năng giao hàng không thật 
chắc chắn. Điều này khiến cho việc tiếp thị bán hàng gặp khó 
khăn, ít doanh nghiệp tiếp cận được với các nhà mua hàng cỡ 
lớn, hàng hóa chưa được đưa trực tiếp vào chuỗi phân phối ở 
các nước nhập khẩu.  

II. PHÂN TÍCH NGÀNH THUỶ SẢN 

1.  Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam 
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 Sản phẩm chính  

Sản phẩm chính của ngành là các loại tôm đóng gói, cá tra, 
basa philê  các sản phẩm này chủ yếu được tiêu thụ trong các 
cửa hàng thức ăn nhanh, các siêu thị và nhà hàng cao cấp tại 
nhiều nước trên thế giới. Đa số các sản phẩm cũng chỉ qua sơ 
chế chứ chưa phải là các sản phẩm mang giá trị gia tăng cao. 

Nguồn nguyên liệu chủ yếu 

Nguyên liệu chính ngành chế biến thủy sản xuất khẩu chủ yếu 
là cá tra, cá ba sa, và tôm sú. Đồng bằng Sông Cửu Long 
chiếm gần 70% diện tích nuôi trồng thủy sản của của cả nước 
là vùng cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho ngành. 

Nguồn nhân lực 

Công nhân làm việc tại các nhà máy chế biến thủy sản chủ yếu 
là lao động phổ thông, chủ yếu là lao động nữ làm theo hợp 
đồng ngắn hạn hoặc thời vụ và hưởng lương theo sản phẩm. 

Nhà máy chế biến thủy sản thường tập trung tại những đại 
phương có thuận lợi về nguyên liệu, nên xảy ra tình trạng thiếu 
lao động cục bộ. 

Nhu cầu vốn 

Đặc điểm của các công ty chế biến là phải thường xuyên thực 
hiện các hợp đồng xuất khẩu, nên nhu cầu về vốn chủ yếu là 
ngắn hạn, hầu hết các khoản vay của các công ty là các khoản 
vay ngắn hạn. 

Nhu cầu vốn vay và tiền mặt còn tùy thuộc rất nhiều vào tính 
mùa vụ, chu kỳ thu hoạch thủy sản nguyên liệu của nông dân. 

Tính mùa vụ 

Kinh nghiệm xuất khẩu trong nhiều năm qua cho thấy, quý 4 là 
thời điểm mà các nước thuộc EU, Mỹ, Nga, Hàn Quốc... tiêu 
thụ rất mạnh hàng thủy sản đông lạnh của Việt Nam và đây 
chính là thời điểm để các doanh nghiệp tăng tốc đạt chỉ tiêu.  

Việc tăng trưởng "bùng nổ" sẽ bắt đầu từ tháng 6 này - khi 
bước vào vụ thu hoạch tôm, và sẽ kéo dài đến hết tháng 11. Có 
thể nói, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có tính mùa vụ, phụ 
thuộc khá nhiều vào nguồn nguyên liệu, đặc biệt là vào các 
tháng 6, 7, 8, 9.  

II. PHÂN TÍCH NGÀNH THUỶ SẢN 

2.  Đặc điểm ngành thuỷ sản 
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Mã CK:  ABT 

Vốn điều lệ:  69.299.99.000 đồng 

Giá hiện tại:  76.000 đồng 

Vốn hóa:  526.679.924.000 đồng 

EPS:  7.480 đồng 

P/E:  10,16 lần 

Bêta:  0,85 

Sở hữu nước ngoài: 49% 

Trong nước:  51% 

KL CP LH:  6.929.999 CP 

Cao nhất 52 tuần: 157.000 đồng 

Thấp nhất 52 tuần: 72.500 đồng 

Lịch sử giao dịch: 

 

Tổng quan về công ty 

AQUATEX BENTRE là một trong những DN XK nghêu và cá 
tra hàng đầu của Việt Nam. Sản phẩm chính của công ty là 
nghêu, cá tra và tôm sú đông lạnh... hiện đã được xuất khẩu đến 
35 nước, lãnh thổ trên thế giới. Công ty đã mở rộng xuất khẩu, 
sang các thị trường mới như Hy Lạp, Ba Lan, Nga, Mexico,   
Dominica, Libăng, Jordani, UAE, Israel, Ai Cập, Senegal. Năm 
2006, công ty được trao giải thưởng “2006 Business Excellence 
Awards” do Báo Thương mại, E-TradeNews phối hợp cùng với 
Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế và các cơ quan 
Thương vụ Việt Nam tại Thị trường Tây Ban Nha và Italia bình 
chọn.  

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TY ĐẦU NGÀNH 

1. CÔNG TY CỔ PHẨN XNK THỦY SẢN BẾN TRE 
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Mã CK:  ACL 

Vốn điều lệ:  90.000.000 đồng 

Giá hiện tại: 81.500 đồng 

Vốn hóa:        733.500.000.000  đồng 

Bêta: 0,68 

Sở hữu nước ngoài:13,17% 

Trong nước: 86,83% 

KL CP LH: 9.000.000 CP 

Cao nhất 52 tuần: 96.000 đồng 

Thấp nhất 52 tuần: 78.000 đồng 

Lịch sử giao dịch: 

 

Tổng quan về công ty 

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An 
Giang chủ yếu sản xuất chế biến xuất khẩu các sản phẩm từ cá 
tra như cá tra fillet các loại (chiếm tới 90% doanh thu Công ty), 
cá tra nguyên con, cá tra lăn bột các loại cấp đông, cá tra cắt các 
dạng lăn bột... Nhà máy của công ty hiện tại có công suất chế 
biến khoảng 10.000 tấn cá thành phẩm/năm. Sản phẩm của nhà 
máy chế biến được xuất đi khoảng 40 nước trên thế giới và thị 
trường chủ yếu là EU, Trung Đông, Châu Á, Australia. Năm 
2006, Công ty được trao giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc 
năm 2006” (2006 Business Excellence Awards) do Ủy Ban 
Quốc Gia Về Hợp Tác Kinh Tế Quốc Tế trao tặng. Giải thưởng 
là kết quả của việc công ty có giải pháp thị trường xuất khẩu tốt 
nhất sang thị trường các nước và khu vực.  

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TY ĐẦU NGÀNH 

2. CÔNG TY CỔ PHẨN THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG 
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Mã CK:  AGF 

Vốn điều lệ:  128.592.880.000 đồng 

Giá hiện tại: 73.000 đồng 

Vốn hóa:        938.728.024.000  đồng 

EPS: 5.020 đồng 

P/E: 14,54 lần 

Bêta: 0,88 

Sở hữu nước ngoài: 47,89% 

Trong nước: 52,11% 

KL CP LH: 12.859.288 CP 

Cao nhất 52 tuần: 155.000 đồng 

Thấp nhất 52 tuần: 69.500 đồng 

Lịch sử giao dịch: 

 

Tổng quan về công ty 

Là một trong những nhà chế biến thực phẩm thủy sản, xuất khẩu 
cá tra, cá basa hàng đầu của Việt Nam sang các thị trường như 
Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc, Hong Kong, Singapore, Đài Loan, Nhật 
Bản... Agifish ngày càng có uy tín cao trên thị trường và một 
trong những thương hiệu mạnh trên thị trường thế giới. Trong 
nước: Agifish đã và đang tiêu thụ với hơn 100 sản phẩm chế 
biến từ cá basa, cá tra với hệ thống phân phối rộng khắp 50 tỉnh 
thành trong cả nước như: đại lý, nhà hàng, siêu thị, hệ thống 
phân phối Metro, các bếp ăn tập thể, trường học… Đặc biệt 
thương hiệu Agifish đã được người tiêu dùng bình chọn Hàng 
Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền.  

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TY ĐẦU NGÀNH 

3. CÔNG TY CỔ PHẨN XNK THỦY SẢN AN GIANG 
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Mã CK: ANV 

Vốn điều lệ: 660.000.000.000 đồng 

Giá hiện tại: 88.500 đồng 

Vốn hóa:  5.841.000.000.000 đ 

EPS: 6.540 đồng 

P/E: 13,53 lần 

Bêta: 0,35 

Sở hữu nước ngoài: 17,22% 

Trong nước:  82,78% 

KL CP LH: 66.000.000 CP 

Cao nhất 52 tuần: 102.000 đồng 

Thấp nhất 52 tuần: 84.500 đồng 

Lịch sử giao dịch: 

 

Tổng quan về công ty 

Công ty Cổ phần Nam Việt là công ty cổ phần được chuyển đổi 
từ Công ty TNHH Nam Việt vào tháng 10/2006. Công ty TNHH 
Nam Việt được thành lập vào năm 1993 với chức năng kinh   
doanh chính là xây dựng dân dụng và công nghiệp. Đến năm 
2000, Công ty quyết định đầu tư mở rộng phạm vi kinh doanh 
sang lĩnh vực chế biến thủy sản, khởi đầu là việc xây dựng Xí 
nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý chuyên chế biến xuất khẩu 
cá tra, cá basa đông lạnh. Trong tương lai, Công ty dự kiến sẽ 
mở rộng hoạt động, đưa ra thị trường những loại sản phẩm giá 
trị gia tăng căn cứ vào nhu cầu và mức độ phát triển của thị 
trường. Công ty luôn hướng đến việc tìm kiếm những cơ hội 
phát triển mới nhưng vẫn duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về 
chất lượng, an toàn trong sử dụng thực phẩm.  

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TY ĐẦU NGÀNH 

4. CÔNG TY CỔ PHẨN THỦY SẢN NAM VIỆT 
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Mã CK: FMC 

Vốn điều lệ: 69.000.000.000 đồng 

Giá hiện tại: 45.500 đồng 

Vốn hóa:         313.950.000.000 đồng 

EPS: 3.450 đồng 

P/E: 13,2 lần 

Bêta: 0,8 

Sở hữu nước ngoài: 19,71% 

Trong nước: 80,28% 

KL CP LH: 6.900.000 CP 

Cao nhất 52 tuần: 115.000 đồng 

Thấp nhất 52 tuần: 43.300 đồng 

Lịch sử giao dịch: 

 

Tổng quan về công ty 

Tiền thân của Công Cổ phần Thực phẩm Sao Ta là công ty 
100% vốn của Ban Tài chính Quản trị Tỉnh ủy Sóc Trăng, được 
thành lập năm 1996 với hoạt động kinh doanh chính là chế biến 
tôm đông lạnh xuất khẩu. FIMEX VN là doanh nghiệp nhiều 
năm liền dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu thủy sản vào thị trường 
Nhật Bản từ năm 1999 đến năm 2004 và đứng trong top 10    
doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn nhất nước từ 
năm 1997 đến năm 2006. Trong quá trình hoạt động và phát 
triển, Công ty đã được tặng thưởng các danh hiệu cao quý như: 
Huân chương lao động, cờ thi đua, các danh hiệu, bằng khen của 
Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan ban ngành.  

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TY ĐẦU NGÀNH 

5. CÔNG TY CỔ PHẨN THỦY SẢN SAO TA 



 

 

10 

 

Mã CK: ICF 

Vốn điều lệ: 118.000.000.000 đồng 

Giá hiện tại: 28.800 đồng 

Vốn hóa: 339.840.000.000 đồng 

EPS: 1.160 đồng 

P/E: 24,83 lần 

Bêta: 0,05 

Sở hữu nước ngoài: 1,44% 

Trong nước: 98,56% 

KL CP LH: 11.800.000 CP 

Cao nhất 52 tuần: 59.500 đồng 

Thấp nhất 52 tuần: 26.500 đồng 

Lịch sử giao dịch: 

 

Tổng quan về công ty 

Hoạt động ở lĩnh vực đầu tư tài chính, kinh doanh xuất nhập 
khẩu và địa ốc, trong đó bao gồm hoạt động nuôi tôm, cá, thủy 
sản khác và chủ yếu là hoạt động chế biến thủy sản và thực 
phẩm. Trung tâm chế biến Thủy sản và Thực phẩm              
INCOMFISH bao gồm 5 Xưởng Chế biến với các trang thiết bị 
hiện đại được Bộ Thủy sản Việt Nam và các thị trường: Châu 
Âu, Canada, Hoa Kỳ, Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc công 
nhận. Phục vụ khách hàng trên khắp Thế giới với các thương 
hiệu: “Shrimp o-ne”, “Saigon Pacific”, “Leader Fish”, “Uncle 
Hundreds” và “Bi Bo”.  

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TY ĐẦU NGÀNH 

6. CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN QUỐC TẾ 
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Mã CK: MPC 

Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng 

Giá hiện tại: 47.000 đồng 

Vốn hóa:      3.290.000.000.000 đồng 

EPS: 1.610 đồng 

P/E: 29,13% 

Bêta:  

Sở hữu nước ngoài:14,87% 

Trong nước: 85,13% 

KL CP LH: 70.000.000 CP 

Cao nhất 52 tuần: 80.400 đồng 

Thấp nhất 52 tuần: 47.000 đồng 

Lịch sử giao dịch: 

 

Tổng quan về công ty 

Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Phú hoạt động theo mô hình 
công ty mẹ - công ty con với 4 công ty con mà Minh Phú nắm 
quyền chi phối là Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quí 
(Minh Phú nắm 97,5% vốn điều lệ), Công ty TNHH chế biến 
Thủy sản Minh Phát (Minh Phú nắm 95% vốn điều lệ), Công ty 
TNHH sản xuất giống thuỷ sản Minh Phú (Minh Phú nắm 95% 
vốn điều lệ) và Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú – Kiên 
Giang (Minh Phú nắm 95% vốn điều lệ) và 1 công ty liên kết là 
Mseafood (Cổ đông sáng lập của Minh Phú nắm 100% vốn điều 
lệ). Phạm vi lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm: chế biến, 
xuất khẩu hàng thủy sản, nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu về 
chế biến hàng xuất khẩu; nhập máy móc thiết bị phục vụ sản 
xuất hàng xuất khẩu; kinh doanh bất động sản, đầu tư kinh      
doanh cơ sở hạ tầng, thi công, xây dựng các công trình dân dụng 
và công nghiệp. MPC là doanh nghiệp lớn nhất trong số 54    
doanh nghiệp xuất khẩu tôm tại Việt nam, từ lúc thành lập cho 
đến nay, Minh Phú luôn giữ được tốc độ phát triển khá nhanh.  

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TY ĐẦU NGÀNH 

7. CÔNG TY CỔ PHẨN THỦY SẢN MINH PHÚ 
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Mã CK:  SJ1 

Vốn điều lệ: 26.000.000.000 đồng 

Giá hiện tại: 34.900 đồng 

Vốn hóa: 90.740.000.000 đồng 

EPS: 2.390 đồng 

P/E: 14,6 lần 

Bêta: 0,07 

Sở hữu nước ngoài: 25% 

Trong nước:  75% 

KL CP LH: 2.600.000 CP 

Cao nhất 52 tuần: 54.000 đồng 

Thấp nhất 52 tuần: 33.500 đồng 

Lịch sử giao dịch: 

 

Tổng quan về công ty 

Tiền thân là Xí Nghiệp Mặt Hàng Mới hay Factory No.1, một 
doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu Thủy sản đầy uy tín được 
thành lập từ năm 1988. Đến tháng 07/2000, xí nghiệp được cổ 
phần hóa và đổi tên là Công ty Cổ Phần Thủy sản Số 1 (Tên 
giao dịch: SEAJOCO VIETNAM). Các mảng hoạt động kinh 
doanh chính của Công ty bao gồm: thu mua, sản xuất, chế biến 
các mặt hàng thủy hải sản, nông sản, súc sản và tiêu thụ tại thị 
trường trong và ngoài nước; kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp 
thuỷ hải sản, nông sản, súc sản và các loại hàng hoá, máy móc, 
thiết bị vật tư nguyên liệu, hoá chất, công nghệ phẩm; dịch vụ 
cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt công trình lạnh công nghiệp 
điều hoà không khí, hệ thống điện. Trong đó, hoạt động kinh 
doanh chế biến thủy sản xuất khẩu là hoạt động chủ yếu của 
Công ty. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh hàng xuất khẩu 
chiếm gần 90% doanh thu của toàn Công ty.  

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TY ĐẦU NGÀNH 

8. CÔNG TY CỔ PHẨN THỦY SẢN SỐ 1 
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Mã CK: TS4 

Vốn điều lệ: 54.425.330.000 đồng 

Giá hiện tại:  27.100 đồng 

Vốn hóa:        228.792.644.300 đồng 

EPS: 1.320 đồng 

P/E: 20,56 lần 

Bêta: 0,14 

Sở hữu nước ngoài: 13,72% 

Trong nước: 86,28% 

KL CP LH: 8.442.533 

Cao nhất 52 tuần: 67.500 đồng 

Thấp nhất 52 tuần: 25.800 đồng 

Lịch sử giao dịch: 

 

Tổng quan về công ty 

CTCP Thủy Sản 4 được thành lập ngày 31/05/2001 trên cơ sở cổ 
phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định ngày 
11/01/2001 của Thủ tướng chính phủ. Các hoạt động chính của 
công ty bao gồm: thu mua, chế biến các mặt hàng thủy hải sản, 
nông sản, súc sản và các loại hàng hóa, vật tư thiết bị công nghệ 
phẩm phục vụ các nhu cầu kinh doanh trong và ngoài ngành; 
dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị cơ điện lạnh... 
công ty Thủy sản số 4 là một doanh nghiệp sản xuất hàng thủy 
sản thuộc Tổng công ty Thủy Sản Seaprodex. Trong những năm 
qua, với nỗ lực không ngừng, công ty đã chủ động tiến tới trực 
tiếp sản xuất và bán hàng cho các khách hàng trên thế giới thay 
vì chỉ gia công sản xuất cho các công ty bạn như trước đây, đưa 
doanh thu của công ty tăng trưởng trung bình 15%/năm.  

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TY ĐẦU NGÀNH 

9. CÔNG TY CỔ PHẨN THỦY SẢN SỐ 4 
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Mã CK:  VHC 

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng 

Giá hiện tại: 55.000 đồng 

Vốn hóa:      1.650.000.000.000 đồng 

Bêta: 0,86 

Sở hữu nước ngoài: 5,4% 

Trong nước: 94,6% 

KL CP LH: 30.000.000 CP 

Cao nhất 52 tuần: 63.500 đồng 

Thấp nhất 52 tuần:  51.000 đồng 

Lịch sử giao dịch: 

 

Tổng quan về công ty 

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn là công ty cổ phần được chuyển đổi 
từ Công ty TNHH Vĩnh Hoàn vào tháng 04/2007. Hoạt động sản 
xuất kinh doanh chính của Công ty hiện nay là chế biến xuất 
khẩu các sản phẩm từ cá Tra, Basa cùng một số sản phẩm từ các 
loại thủy sản khác. Đến nay, sản phẩm mang thương hiệu Vĩnh 
Hoàn được khẳng định về chất lượng trên thị trường và đặc biệt 
là thị trường xuất khẩu. Công ty là đơn vị chế biến cá đầu tiên đã 
đạt được những tiêu chuẩn về chất lượng phù hợp với các quy 
định nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm (Vĩnh Hoàn là 
đơn vị đầu tiên được cấp các chứng nhận HACCP, ISO 9001, 
BRC, IFS....) theo tiêu chuẩn tốt nhất để cung cấp các sản phẩm 
đảm bảo chất lượng cao đến người tiêu dùng. Trong tương lai, 
công ty dự kiến sẽ mở rộng hoạt động, đưa ra thị trường những 
loại sản phẩm giá trị gia tăng căn cứ vào nhu cầu và mức độ phát 
triển của thị trường. Công ty luôn hướng đến việc tìm kiếm 
những cơ hội phát triển mới nhưng vẫn duy trì những tiêu chuẩn 
cao về chất lượng ,an toàn trong sử dụng thực phẩm.  

 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TY ĐẦU NGÀNH 

10. CÔNG TY CỔ PHẨN THỦY SẢN VĨNH HOÀN 

Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh (%) 2005 2006 

- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,08 5,18 

- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 1,28 73,16 

- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,25 33,34 

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/
Doanh thu thuần 0,10 5,99 
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 IV. SO SÁNH CÁC CÔNG TY THỦY SẢN 

 

  Các chỉ tiêu về qui mô                   

Chỉ tiêu ABT ACL AGF ANV SJ1 TS4 MPC VHC  ICF  

 Đơn vị tính: tỷ đồng  

Q3 2007     320      169      710                  67      135    1.979       295  

2006     118      138      468      109        41        94    1.033       260  

2005       93                252        76        36        46                200  

Vốn chủ sở hữu                   

Q3 2007     290      117      621                34        56      955       137  

2006       68        52      299        38        29        54      678       124  

2005       28       100        25        26        22          54  

Doanh thu thuần                   

Q3 2007     293      379      869       107      127    2.454       220  

2006     331      200    1.191      176      148      152    1.353       283  

2005     282       786      124      131        84        281  

Tổng tài sản                   

Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh               

Chỉ tiêu ABT ACL AGF ANV SJ1 TS4 MPC VHC  ICF 

 Đơn vị tính: %  

ROA                   

Q3 2007 9% 25% 5%  6% 4% 5%  5% 

2006 21% 12% 10% 17% 14% 6% 8% 33% 4% 

2005 8% 2% 9% 13% 15% 7% 9% 0% 1% 

ROE                   

Q3 2007 10% 36% 6%  13% 8% 11%  10% 

2006 37% 37% 16% 49% 20% 11% 12% 73% 9% 

2005 28% 7% 22% 41% 21% 14% 22% 1% 3% 

Q3 2007   4.794   4.641 2.970  2.108 1.579 1.434  1.152 

2006   7.593   7.551 5.910 7.430 2.848 2.020 1.302    953 

2005   3.124  5.349 6.495 2.654 2.074      341 

EPS                   
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 IV. SO SÁNH CÁC CÔNG TY THỦY SẢN 

Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sàn             

Chỉ tiêu ABT ACL AGF ANV SJ1 TS4 MPC VHC  ICF  

 Đơn vị tính: lần  

Vòng quay Tổng TS                   

Q3 2007     0,92      2,24      1,22       1,60      0,94      1,24       0,75  

2006     2,81      1,45      2,54      1,61      3,61      1,62      1,31     6,43      1,09  

2005     3,03      0,83      3,12      1,64      3,62      1,83      4,06     2,99      1,40  

Vòng quay HTK                   

Q3 2007   11,38    15,84      4,58       4,16      5,80    27,72       2,18  

2006   15,60      6,26    12,33      4,09      5,98      9,77      9,65    30,34      3,27  

2005   13,10      2,27    14,46      4,77      6,79    10,30    47,38     8,69      4,69  

Q3 2007     3,08      4,42      7,10       7,80      3,75      2,42       4,14  

2006     9,94      3,82      8,77      5,97    19,74      3,28      2,03       7,60  

2005     8,08      4,93      8,93      5,09    20,22      3,08      11,93  

Vòng quay KPT                   

Các chỉ tiêu về nợ và thanh toán nợ               

Chỉ tiêu ABT ACL AGF ANV SJ1 TS4 MPC VHC  ICF  

                   Đơn vị tính: lần  

Q3 2007     0,09      0,31      0,12       0,50      0,59      0,52       0,53  

2006     0,39      0,62      0,36      0,63      0,28      0,43      0,32     0,54      0,49  

2005     0,70      0,78      0,60      0,65      0,27      0,52      0,57     0,81      0,72  

Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu                 

Q3 2007     0,09      0,45      0,14       1,00      1,41      1,07       1,15  

2006     0,67      1,64      0,56      1,80      0,39      0,75      0,50     1,19      1,02  

2005     2,32      3,47      1,49      1,97      0,38      1,09      1,36     4,16      2,71  

Khả năng thanh hiện thời                 

Q3 2007     7,93      3,07      4,25       1,86      0,84      1,25       1,10  

2006     1,94      1,25      1,65      1,16      3,15      2,07      2,74     1,33      1,05  

2005     1,07      0,95      1,09      1,14      3,09      1,40      1,59     0,91      0,64  

Khả năng thanh toán nhanh                 

Q3 2007     6,85      2,25      1,87       1,00      0,50      1,14       0,39  

2006     1,39      0,75      1,04      0,51      0,77      1,47      2,21     1,02      0,34  

2005     0,68      0,42      0,67      0,57      0,93      1,00      1,43     0,48      0,21  

Nợ phải trả/TTS                   


